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I. Nội dung phạm vi kiến thức
Phạm vi ôn tập bao gồm 3 chủ đề theo yêu cầu:
1. Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng (Trang 19 – 27) 
· Khái niệm và phạm vi nơi công cộng. 
· Quy tắc ứng xử chung nơi công cộng (việc nên làm, không nên làm). 
· Một số biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh của thành phố. Ý nghĩa của việc thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng. 
2. Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội (Trang 28 – 36) 
· Đặc điểm nổi bật và ảnh hưởng của các yếu tố:
· Địa hình (núi và gò – đồi, đồng bằng). Lưu ý: Cập nhật các xã mới (Phú Xuyên, Ứng Hoà, Vân Đình, Ứng Thiên, Hoà Xã, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Đông Anh, Thư Lâm). Đất (đất phù sa, đất feralit). 
· Khí hậu (nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá mùa và khu vực).
· Thủy văn (hệ thống sông, suối, hồ, đầm). 
· Sinh vật (rừng, hệ thực vật, hệ động vật, cây trồng). Khoáng sản (nhiên liệu, kim loại, vật liệu xây dựng). 
3. Chủ đề 5: Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội (Trang 37 – 44) 
· Ý nghĩa của nền nông nghiệp công nghệ cao (về tự nhiên, kinh tế – xã hội). 
· Đặc điểm chung của nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội. 
· Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản). 

III. Bài tập trắc nghiệm khách quan
A. Mức độ Nhận biết (Cấp độ 1)
1. Quy tắc ứng xử chung nào sau đây là việc nên làm khi tham gia giao thông ở Hà Nội?
A. Sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép.
B. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.
C. Nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhân phẩm người khác.
D. Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định.
2. Quy tắc ứng xử chung nào sau đây là việc không nên làm khi tham quan Bảo tàng Hà Nội?
A. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội.
B. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy nơi công cộng.
C. Nói to, gây ồn ào, làm mất trật tự, ảnh hưởng đến người khác.
D. Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người yếu thế, người già, trẻ em.
3. Địa hình núi và gò – đồi của thành phố Hà Nội phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
A. Phía đông và phía bắc.
B. Phía tây và phía bắc.
C. Phía nam và phía đông.
D. Trung tâm và phía nam.
4. Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất trong phạm vi thành phố Hà Nội?
A. Địa hình núi thấp.
B. Địa hình gò – đồi xen kẽ.
C. Địa hình đồng bằng.
D. Địa hình karst.
5. Đỉnh núi nào sau đây là đỉnh núi cao nhất trong dãy Ba Vì, thuộc địa phận Hà Nội?
A. Đỉnh Tản Viên.
B. Đỉnh Vua.
C. Đỉnh Độc Tôn.
D. Đỉnh Tam Đảo.
6. Sông nào sau đây là phụ lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội?
A. Sông Nhuệ.
B. Sông Đuống.
C. Sông Đà.
D. Sông Đáy.
7. Hồ nào sau đây là hồ tự nhiên có diện tích lớn nhất trong nội thành Hà Nội?
A. Hồ Hoàn Kiếm.
B. Hồ Tây.
C. Hồ Trúc Bạch.
D. Hồ Giảng Võ.
8. Khoáng sản nào sau đây ở Hà Nội được khai thác chủ yếu để làm vật liệu xây dựng?
A. Than bùn.
B. Đá vôi.
C. Vàng sa khoáng.
D. Đồng.
9. Nông nghiệp công nghệ cao giúp nông nghiệp Hà Nội chuyển đổi từ nền nông nghiệp nào sang nền nông nghiệp hiện đại?
A. Nền nông nghiệp chuyên canh.
B. Nền nông nghiệp truyền thống.
C. Nền nông nghiệp hữu cơ.
D. Nền nông nghiệp thương mại.
10. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. $10\%$.
B. $25\%$.
C. $32\%$.
D. $50\%$.
11. Hoạt động nào sau đây là một trong những hoạt động chính của mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở Hà Nội?
A. Sản xuất lúa chất lượng cao.
B. Ứng dụng công nghệ "sông trong ao".
C. Xây dựng chuồng kín.
D. Trồng rau thủy canh.
12. Huyện/phường nào sau đây có mô hình trồng lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao?
A. Phường Từ Liêm.
B. Xã Đan Phượng.
C. Xã Bát Tràng.
D. Phường Tây Hồ.
13. Việc phân loại rác tại nguồn là hoạt động góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường thuộc phong trào nào?
A. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa.
B. Phong trào Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp.
C. Phong trào Ngày Chủ nhật xanh.
D. Phong trào Xây dựng trường học xanh.
14. Theo cập nhật hành chính mới năm 2025, thôn Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên được thay đổi thành địa danh nào khi nói về Nghi lễ kéo co ngồi đền Trấn Vũ?
A. Nhân dân xã Long Biên.
B. Nhân dân xã Bát Tràng.
C. Nhân dân phường Long Biên.
D. Nhân dân xã Thư Lâm.
15. Theo cập nhật hành chính mới năm 2025, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện nào sau đây?
A. Huyện Đông Anh.
B. Huyện Gia Lâm.
C. Xã Bát Tràng.
D. Huyện Chương Mỹ.
16. Theo cập nhật hành chính mới năm 2025, làng làm giấy dó Yên Thái nằm ở phường nào của Hà Nội?
A. Phường Từ Liêm.
B. Phường Hoàn Kiếm.
C. Phường Tây Hồ.
D. Phường Hồng Hà.
17. Nguyên tắc ứng xử nào được nhấn mạnh trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh?
A. Tự tiện sử dụng không gian chung.
B. Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực.
C. Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực.
D. Phá hoại cây xanh, hoa cỏ.
18. Đặc điểm nào sau đây thuộc về nhóm đất phù sa ở Hà Nội?
A. Phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi thấp phía tây thành phố.
B. Thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
C. Là nhóm đất tốt, màu mỡ, có đặc tính ít chua đến trung tính.
D. Thích hợp để phát triển lâm nghiệp và trồng rừng.
19. Khu vực đồi núi thấp phía bắc huyện Sóc Sơn và phía tây bắc huyện Ba Vì có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn khu vực đồng bằng là do yếu tố nào?
A. Ảnh hưởng của gió mùa mùa đông.
B. Sự khác biệt về độ cao địa hình.
C. Lượng mưa ở khu vực núi thấp.
D. Ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.
20. Các mô hình chăn nuôi công nghệ cao ở Hà Nội được xây dựng theo hướng nào để đảm bảo vệ sinh?
A. Sử dụng chuồng trại tạm thời.
B. Xây dựng hệ thống chuồng kín.
C. Nuôi thả tự do gần khu dân cư.
D. Sử dụng phương pháp thủ công hoàn toàn.

B. Mức độ Thông hiểu (Cấp độ 2)
21. Việc thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc:
A. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Thăng Long – Hà Nội.
B. Thể hiện sự giàu có và hiện đại của người dân Thủ đô.
C. Xây dựng kiến trúc đô thị đồng bộ và đẹp mắt.
D. Thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước.
22. Hành vi nào sau đây của học sinh thể hiện việc tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường nơi công cộng?
A. Nhường nhịn người khuyết tật khi đi xe buýt.
B. Tham gia nhặt rác và không xả rác bừa bãi trong công viên.
C. Trang phục lịch sự khi đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
D. Đấu tranh với hành vi nói tục, chửi bậy nơi công cộng.
23. Vì sao thành phố Hà Nội cần phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao để thích ứng với điều kiện tự nhiên?
A. Do nguồn lao động nông nghiệp ngày càng dồi dào.
B. Do diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng giảm.
C. Do nhu cầu xuất khẩu nông sản của thành phố tăng cao.
D. Do chi phí sản xuất nông nghiệp truyền thống quá lớn.
24. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống trạm thời tiết thông minh trong nông nghiệp công nghệ cao nhằm mục đích gì?
A. Tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới.
B. Nâng cao trình độ tự động hoá trong tất cả các khâu sản xuất.
C. Cập nhật thông tin và dự báo chính xác tình hình sâu bệnh, thời tiết.
D. Thay thế hoàn toàn sức lao động thủ công của nông dân.
25. Sự khác biệt rõ rệt nhất về chế độ dòng chảy của hệ thống sông, suối ở Hà Nội là gì?
A. Dòng chảy chỉ có nước vào mùa mưa, cạn kiệt vào mùa khô.
B. Dòng chảy thay đổi theo hai mùa: mùa lũ và mùa cạn.
C. Các dòng sông đều có độ dốc lớn và chảy xiết quanh năm.
D. Mực nước và lưu lượng nước luôn giữ ở mức ổn định.
26. Tại sao việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao lại giúp thúc đẩy các ngành kinh tế khác của Hà Nội phát triển?
A. Vì nó giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
B. Vì nó tạo ra sản phẩm chất lượng cao, thúc đẩy công nghiệp chế biến và du lịch.
C. Vì nó khắc phục được tính mùa vụ, mở rộng quy mô sản xuất.
D. Vì nó giúp nâng cao thu nhập cho lao động nông nghiệp.
27. Đâu là một hạn chế về tự nhiên mà nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội đang cố gắng khắc phục?
A. Địa hình đa dạng, phần lớn là vùng đồng bằng.
B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
C. Đất phù sa màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng.
D. Nguồn nước dồi dào từ hệ thống sông, hồ.
28. Đặc điểm nào sau đây của Hà Nội tạo nên lợi thế lớn trong việc tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp?
A. Có thị trường tiêu thụ lớn và đa dạng.
B. Là trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước.
C. Có nguồn lao động dồi dào và giá nhân công rẻ.
D. Có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời.
29. Cấu trúc địa hình thấp dần từ bắc xuống nam, từ tây sang đông của Hà Nội ảnh hưởng như thế nào đến khu vực đồng bằng phía đông nam thành phố?
A. Thích hợp để phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi.
B. Có độ cao trung bình cao, ít bị ngập úng.
C. Độ cao thấp nhất (dưới 3m) có khả năng ngập úng cao khi mưa lớn.
D. Phù hợp để xây dựng các khu công nghiệp tập trung.
30. Việc tổ chức các lớp học về phân loại rác tại nguồn và thu gom pin hỏng trong các trường học ở Hà Nội thể hiện ý nghĩa gì?
A. Tập trung vào việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp.
B. Hướng tới mục tiêu giáo dục chính trị cho học sinh.
C. Nâng cao nhận thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường.
D. Chỉ đơn thuần là hoạt động ngoại khoá mang tính hình thức.
31. Biện pháp in phát tờ rơi, niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử tại các vị trí dễ quan sát ở các địa điểm công cộng có vai trò gì?
A. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.
B. Phân công nhiệm vụ thực hiện đến các tổ chức chính trị – xã hội.
C. Tổ chức hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn.
D. Triển khai các mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả.
32. Mô hình nhà kính, nhà lưới được ứng dụng trong trồng trọt công nghệ cao nhằm mục đích chủ yếu gì?
A. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu.
B. Chống chịu sâu bệnh tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.
C. Trồng rau quanh năm, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.
D. Giúp giải phóng sức lao động cho nông dân.
33. Vì sao việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao được coi là giải pháp quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
A. Giảm chi phí sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất.
B. Sử dụng hợp lí, thông minh tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
C. Tạo ra nguồn hàng hóa lớn, đa dạng và đạt năng suất cao hơn.
D. Thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái.
34. Quan điểm "tạo các mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường và cộng đồng" là mục tiêu hướng đến của biện pháp nào trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng?
A. Thành phố tổ chức các cuộc thi, hội thảo tuyên truyền.
B. Các tổ chức chính trị – xã hội phụ trách các nội dung cụ thể.
C. Các trường học triển khai bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh".
D. Thành phố biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân.
35. Theo cập nhật hành chính mới năm 2025, làng nghề gốm sứ Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm có lịch sử hình thành từ thời kì nào?
A. Thời Lý, khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long.
B. Thời Trần, khi Thăng Long được chia thành 61 phường.
C. Thời Lê sơ, khi Đông Đô được đổi tên là Đông Kinh.
D. Thời Nguyễn, khi Hà Nội trở thành vùng đất đô thị phát triển.

C. Mức độ Vận dụng (Cấp độ 3)
36. Tình huống: Trong phòng đọc sách của Thư viện Hà Nội, em chứng kiến một nhóm bạn nói chuyện riêng, cười đùa lớn tiếng, gây ồn ào. Hành vi ứng xử văn minh phù hợp nhất của em trong tình huống này là gì?
A. Ngó lơ vì đó là chuyện của người khác và không liên quan đến em.
B. Lên tiếng nhắc nhở to tiếng, gay gắt để họ biết lỗi.
C. Lịch sự đến gần, nhắc nhở nhẹ nhàng nhóm bạn giữ trật tự chung.
D. Báo ngay cho nhân viên thư viện để họ xử lý.
37. Ý nghĩa sâu sắc nhất của việc thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng là:
A. Góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị.
B. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng văn hoá Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
C. Thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển cơ sở hạ tầng.
D. Tạo điều kiện cho các hoạt động giải trí và vui chơi.
38. Vì sao việc bảo vệ cảnh quan, môi trường được coi là tiền đề quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân Thủ đô?
A. Vì nó chỉ là hoạt động diễn ra theo phong trào, cần duy trì để đánh giá.
B. Vì cảnh quan sạch đẹp sẽ tạo môi trường sống trong lành, từ đó nâng cao ý thức.
C. Vì chỉ người dân mới có thể tham gia vào các hoạt động này.
D. Vì cảnh quan môi trường được đầu tư chỉnh trang bằng ngân sách nhà nước.
39. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QRcode trong nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội mang lại lợi ích chủ yếu gì?
A. Giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho người nông dân.
B. Minh bạch thông tin, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng niềm tin người tiêu dùng.
C. Giúp kiểm soát dịch bệnh và sâu hại trên cây trồng, vật nuôi.
D. Nâng cao năng suất và sản lượng nông sản.
40. Tại sao việc phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội cần phải gắn sản xuất với sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ?
A. Để tận dụng tối đa nguồn lao động sẵn có tại địa phương.
B. Để khắc phục tính mùa vụ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C. Để tạo ra chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.
D. Để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn tuyệt đối.
41. Điều kiện tự nhiên nào của Hà Nội là hạn chế lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp truyền thống, đặc biệt là vào mùa mưa?
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. Địa hình đồi núi thấp phân bố ở phía tây và phía bắc.
C. Hệ thống sông, suối dày đặc, độ dốc nhỏ.
D. Địa hình đồng bằng thấp trũng ở một số khu vực có khả năng ngập úng cao.
42. Khi chứng kiến hành vi viết bậy, bôi bẩn lên tượng đài, em sẽ chọn hành động nào sau đây để thể hiện ứng xử văn minh và hiệu quả nhất?
A. Im lặng, bỏ đi và coi như không thấy.
B. Phê phán hành vi sai trái bằng lời lẽ lịch sự, rõ ràng, yêu cầu dừng lại.
C. Lấy điện thoại chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
D. Tự mình tìm cách xoá đi các hình vẽ bôi bẩn.
43. Theo cập nhật hành chính mới năm 2025, nếu em muốn tìm hiểu về vàng gốc và vàng sa khoáng ở Hà Nội, em nên đến khu vực nào?
A. Xã Tùng Thiện (Sơn Tây) và xã Suối Hai (Ba Vì).
B. Xã Yên Bài (Ba Vì).
C. Xã Gia Lâm và xã Thượng Phúc.
D. Xã Bát Tràng và xã Thuận An.
44. Để tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ cảnh quan, môi trường tại công viên địa phương một cách hiệu quả nhất, em cần ưu tiên hình thức nào?
A. Chỉ treo băng rôn, khẩu hiệu ở cổng công viên.
B. Thiết kế video, poster, infographic trình chiếu tại các khu vực tập trung đông người.
C. Chỉ phát tờ rơi thông thường cho mọi người.
D. Tổ chức thi vẽ tranh bích hoạ trong phạm vi nhà trường.
45. Ý nghĩa lớn nhất về kinh tế - xã hội của nông nghiệp công nghệ cao đối với Hà Nội là gì?
A. Giúp chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang hiện đại và bền vững, nâng cao giá trị sản xuất.
B. Đảm bảo sử dụng hợp lí, thông minh tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
C. Giải quyết việc làm cho toàn bộ lao động trong ngành nông nghiệp.
D. Mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp trên toàn thành phố.
46. Tại sao việc xây dựng hệ thống chuồng kín trong chăn nuôi công nghệ cao được coi là bước tiến vượt trội so với chăn nuôi truyền thống?
A. Chỉ để đảm bảo vật nuôi được ngủ đủ giấc.
B. Giảm bớt số lượng công nhân cần thiết cho trang trại.
C. Giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ môi trường tốt hơn.
D. Cho phép vật nuôi được cho ăn bằng dây chuyền tự động.
47. Việc Hà Nội có nguồn gen đa dạng với nhiều cây trồng đặc sản như bưởi đỏ Mê Linh, đào Nhật Tân, sen Tây Hồ có ý nghĩa gì đối với phát triển kinh tế?
A. Chỉ đơn thuần làm tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.
B. Tạo ra nguồn nguyên liệu đa dạng cho công nghiệp chế biến và du lịch nông nghiệp.
C. Chứng minh cho sự đa dạng sinh học của Hà Nội.
D. Thuận lợi cho việc xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao.
48. Hoạt động nào sau đây thuộc biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh mà các tổ chức chính trị – xã hội phụ trách?
A. Học sinh tham gia thi vẽ tranh tuyên truyền.
B. Hội Phụ nữ phụ trách vấn đề vệ sinh môi trường.
C. Người dân chủ động trang trí, chăm sóc cây hoa trước cửa nhà.
D. Thành phố biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.
49. Nếu muốn tìm hiểu về đá vôi xi măng, theo cập nhật hành chính mới năm 2025, em sẽ được giới thiệu đến các xã nào?
A. Xã Vật Lại và xã Tùng Thiện.
B. Xã Ba Vì, xã Sóc Sơn và xã Kim Anh.
C. Xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức và xã Hương Sơn.
D. Xã Đan Phượng, xã Phúc Lộc và xã Đông Anh.
50. Vai trò lớn nhất của hệ thống hồ, đầm đối với thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực nội thành, là gì?
A. Là nơi cung cấp nước ngọt chính cho sinh hoạt.
B. Là cảnh quan sinh thái, điều hoà khí hậu và điều tiết lượng nước mưa, xử lí nước thải.
C. Là nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của thành phố.
D. Chủ yếu phục vụ cho hoạt động vui chơi giải trí và thể thao dưới nước.
	Ban giám hiệu
	Tổ nhóm chuyên môn


	


Nguyễn Thị Hoàn Cẩm
	


Trần Hồng Liên
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IV. Đáp án phần trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	14
	C
	27
	B
	40
	C

	2
	C
	15
	C
	28
	B
	41
	D

	3
	B
	16
	D
	29
	C
	42
	B

	4
	C
	17
	B
	30
	C
	43
	B

	5
	B
	18
	C
	31
	C
	44
	B

	6
	C
	19
	B
	32
	C
	45
	A

	7
	B
	20
	B
	33
	B
	46
	C

	8
	B
	21
	A
	34
	C
	47
	B

	9
	B
	22
	B
	35
	A
	48
	B

	10
	C
	23
	B
	36
	C
	49
	C

	11
	B
	24
	C
	37
	B
	50
	B

	12
	B
	25
	B
	38
	B
	
	

	13
	C
	26
	B
	39
	B
	
	



